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1. 
VH-XH 

2014-07-60 
Lê Trọng Ân, 
Trương Văn Tuấn 

Kinh nghiệm của một số quốc gia về xây dựng, 
phát triển đội ngũ trí thức 

The experience of some countries in building and 
developing the intellectuals 

60(94) 178-189 

2. 
VH-XH 

2014-10-63 
Lê Thị Thu Diệu, 
Võ Thị Ngọc Lan 

Thực trạng vị thế của người thầy trong xã hội 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay  

The reality of the position of teachers in society 
in  Ho Chi Minh City today 

63(97) 72-81 

3. 
VH-XH 

2014-02-55 
Doan Van Dieu, 
Pham Thi Mai Quyen 

Students’ viewpoints on marriage in Ho Chi 
Minh City 

Quan điểm của sinh viên ở Thành phố Hồ Chí 
Minh về hôn nhân 

55(89) 115-128 

4. 
CT-XH 

2014-10-63 
Nguyễn Hồng Điệp, 
Nguyễn Văn Bình 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính giai cấp trong 
giáo dục 

Ho Chi Minh's ideology on the nature of class in 
education 

63(97) 191-196 

5. 
CT-XH 

2014-10-63 
Nguyễn Ngọc Khá 

Những thiếu sót của chủ nghĩa duy vật trước Mác 
nói chung và chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc nói 
riêng về lĩnh vực xã hội 

Fundamental shortcomings of pre-Marx 
materialism in general and Feuerbach 
materialism in particular in social fields 

63(97) 182-190 

6. 
VH-XH 

2014-07-60 

Đặng Thị Nhuần, 
Dương Quỳnh 
Phương, 
Phạm Thanh Tâm 

 

Giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái ở 
Tây Bắc phục vụ cho mục đích phát triển du lịch 
cộng đồng 

Traditional cultural values of the Thai ethnics in 
northwest of Vietnam for developing community-
based tourism 

60(94) 190-199 

7. 
VH-XH 

2014-10-63 
Bùi Hồng Quân 

So sánh tự đánh giá của trẻ tại các trung tâm bảo 
trợ xã hội với trẻ có hoàn cảnh bình thường ở 
Thành phố Hồ Chí Minh  

Comparing the adolescents in social centers with 
their counterparts of normal conditions in Ho 
Chi Minh City in terms of self-assessment 

63(97) 63-71 

8. 
VH-XH 

2014-02-55 

Huỳnh Văn Sơn, 
Mai Mỹ Hạnh, 
Quang Thục Hảo 

Mức độ nghiện rượu bia ở nam sinh viên và 
người trưởng thành trẻ tuổi tại Thành phố Hồ Chí 
Minh hiện nay 

55(89) 173-183 
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The dipsomaniac levels of male students and 
young adults in Ho Chi Minh City nowadays 

9. 
VH-XH 

2014-10-63 

Huỳnh Văn Sơn, 
Nguyễn Huỳnh Ngọc 
Trâm 

Thực trạng việc sử dụng Facebook của thanh thiếu 
niên 15 - 18 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh 

The reality of the adolescents’ Facebook use in 
Ho Chi Minh City 

63(97) 46-55 

10. 
VH- XH 

2014-07-60 
Bùi Thị Thoa 

Triết lí âm dương trong tang lễ truyền thống Việt 
– Hàn 

Yin-yang philosophy in Vietnamese and Korean 
traditional funeral 

60(94) 87-97 

11. 
VH-XH 

2014-10-63 
Kiều Thị Thanh Trà 

Mặt thể hiện bản thân trong trí tuệ xã hội của sinh 
viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí 
Minh  

Self – expression as a part of social intelligence of 
students in Ho Chi Minh City University of 
Education 

63(97) 56-62 

12. 
VH- XH 

2014-07-60 
Phạm Thị Bạch 
Tuyết 

Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với lao 
động ở Việt Nam hiện nay 

The reality and existing issues of Vietnamese 
labor nowadays 

60(94) 162-170 

   NGÔN NGỮ HỌC 
Linguistics 

  

13. 
NN 

2014-02-55 
Nguyễn Kim Châu 

Đặc điểm ngôn từ trong kệ ngũ tuyệt đời Lý 

The language characteristics of Ly quatrain verse 
55(89) 14-20 

14. 
NN 

2014-07-60 

Nguyễn Ngọc Chinh, 
Bùi Vũ Ngọc Dung, 
Nguyễn Ngọc Nhật 
Minh 

Thưởng thức vẻ đẹp tiếng Việt qua thế giới nghệ 
thuật ngôn từ Nguyễn Tuân 

Admiring the beauty of Vietnamese language 
through Nguyen Tuan’s world of word art 

60(94) 154-161 

15. 
NN 

2014-07-60 
Hoàng Thị Hương 
Giang 

Sự Việt hóa âm cuối của từ tiếng Anh trên báo 
điện tử Nhân dân 

The Vietnamese localisation of English words’ 
codas in electronic Nhan Dan Newspaper 

60(94) 63-73 

16. 
NN 

2014-02-55 
Huỳnh Thị Hồng 
Hạnh 

Ngôn ngữ phát thanh trực tiếp nhìn từ góc độ ngữ 
âm (dựa trên cứ liệu giọng đọc của phát thanh viên 
trong chương trình “Sài Gòn buổi sáng” của VOH) 

Direct broadcasting language from the view of 
phonology (basing on the pronunciation data of 
“Saigon daybreak” radio – broadcasters on VOH) 

55(89) 72-81 

17. 
NN 

2014-07-60 

Nguyen Thi Thu 
Hien, 
Huynh Thi Thu Toan 

An Expansion resources analysis of English and 
Vietnamese political editorials in the light of 
Appraisal Theory 

Phân tích các yếu tố Khai triển trong các bài 
bình luận chính trị tiếng Anh và tiếng Việt theo 
thuyết Đánh giá 

60(94) 54-62 

18. 
NN 

2014-02-55 
Lý Tùng Hiếu 

Nguồn gốc những khái niệm chỉ hình thức quần 
cư của các tộc người thuộc ngữ hệ Nam Á qua cứ 
liệu dân tộc - ngôn ngữ học 

55(89) 101-114 
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The Origins of concepts denoting habitation 
forms of the Austro-Asiatic ethnic groups 
through ethnolinguistic data 

19. 
NN 

2014-02-55 
Nguyễn Đình Hùng 

Đặc điểm ngữ âm tiếng địa phương Quảng Bình 
khảo cứu qua lớp từ địa danh 

Phonological characteristics of Quang Binh 
local dialect: A survey based on the 
documentation of Quang Binh’s place names 

55(89) 82-90 

20. 
NN 

2014-07-60 
Nguyễn Huy Khuyến 

Vấn đề văn bản Ngự chế thi tam tập tại Viện 
Nghiên cứu Hán Nôm 

Issues of the Ngu che thi tam tap at the Institute 
of Han - Nom Studies 

60(94) 132-144 

21. 
NN 

2014-07-60 
Nguyễn Hòa Mai 
Phương 

Kì vọng trong giao tiếp liên nhân 

Expectations in interpersonal interaction 
60(94) 74-80 

22. 
NN 

2014-02-55 
Dương Văn Quang 

Vận dụng phép tu từ trong tít báo thể thao 

Using rhetorical devices for headline of sports in 
electronic newspapers 

55(89) 155-162 

23. 
NN 2014-

10-63 
Trịnh Sâm, 
Tạ Thị Thanh Tâm 

Đặc điểm của văn bản nói 

Characteristics of the spoken text 
63(97) 5-15 

24. 
NN 

2014-02-55 
Nguyễn Thị Kiều 
Tiên 

Tìm hiểu nội dung tục ngữ Khmer (qua so sánh 
với tục ngữ Việt) 

A study of Khmer proverbs content (Through the 
comparison with Vietnamese proverb) 

55(89) 91-100 

25. 
NN 

2014-10-63 
Phan Thanh Bảo 
Trân 

Dấu hiệu ngữ dụng và văn hóa trong lời cảm thán 
tiếng Việt 

Pragmatic and cultural signals in Vietnamese 
exclamations 

63(97) 28-34 

26. 
NN 

2014-02-55 
Trần Lê Nghi Trân 

Việc sử dụng các kí tự nước ngoài F, J, W, Z 
trong tiếng Việt 

The use of the foreign letters F, J, W, Z in 
Vietnamese 

55(89) 163-172 

27. 
NN 

2014-10-63 
Phan Ngọc Trần 

Về bốn ẩn dụ ý niệm trong thơ Nguyễn Bính 

Four conceptual metaphors in Nguyen Binh’s poems 
63(97) 35-45 

28. 
NN 

2014-10-63 

Nguyễn Hoàng 
Trung 
 

Vài nét về kết cấu gây khiến trong tiếng Việt 

Some remarks on the Vietnamese causative 
structure 

63(97) 16-27 

   VĂN HỌC 
Literature 

  

29. 
VH 

2014-10-63 
Nguyễn Phong Bình 

Thời gian trần thuật trong tiểu thuyết viết về đề 
tài chiến tranh của Erich Maria Remarque 

The narrative time in Erich Maria Remarque’s 
novels written on the subject of war 

63(97) 159-171 

30. 
VH 

2014-02-55 
Trần Quang Dũng 

Thơ đề vịnh thiên nhiên trong Hồng Đức quốc 
âm thi tập 

Nature poems in Hong Duc quoc am thi tap 
 

55(89) 21-27 
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31. 
VH 

2014-02-55 
Nguyễn Văn Hùng 
 

Điểm nhìn tự sự của hình thức kể chuyện từ ngôi 
thứ nhất trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau 
năm 1986 

The viewpoint of the fist-person narrative form in 
Vietnamese historical novels after 1986 

55(89) 49-62 

32. 
VH 

2014-10-63 
Nguyễn Văn Hùng 

Diễn ngôn người kể chuyện trong tiểu thuyết lịch 
sử Việt Nam sau năm 1986 

Narrator’s discourse in Vietnamese historical 
novels after 1986 

 122-136 

33. 
VH 

2014-02-55 
Huỳnh Vũ Lam 

Thể loại truyện dân gian Khmer Nam Bộ - góc 
nhìn “rập khuôn” và góc nhìn “phê chuẩn” 

The Khmer folk tale genres in the South of 
Vietnam – “patterning” and “sanction” 
viewpoints 

55(89) 138-145 

34. 
VH 

2014-02-55 
Trương Thị Linh 

Bửu Đình – nhà văn, chiến sĩ trên mặt trận tư 
tưởng 

Buu Dinh – a writer and soldier on the 
ideological front 

55(89) 28-38 

35. 
VH 

2014-10-63 
Nguyễn Công Lý 

Huyền Quang (1254-1334): Vị thi tăng tài hoa 
đời Trần

 

Huyen Quang (1254-1334): The talented poet-
monk of Tran Dynasty 

63(97) 147-158 

36. 
VH 

2014-02-55 
Trần Thị Mai 

Cảm hứng về quê hương trong thơ chữ Hán 
Nguyễn Du qua suy cảm về gia đình, người thân 

The inspiration about country in Nguyen Du’s 
Sino poems through emotions and thoughts of his 
family and relatives 

55(89) 193-200 

37. 
VH 

2014-10-63 
Nguyễn Quang Minh 

Quan niệm nghệ thuật về con người trong văn 
xuôi Lý Văn Sâm 

Artistic notions of humans in Ly Van Sam’s 
proses 

63(97) 137-146 

38. 
VH 

2014-07-60 
Trần Thị Ánh Nguyệt 

Thiên nhiên - nguồn cảm hứng bất tận của văn 
chương phương Đông 

Nature – the endless source of inspiration for 
Oriental literature 

60(94) 145-153 

39. 
VH 

2014-07-60 
Nguyễn Thị Quỳnh 
Như 

Sự tương đồng và khác biệt về ý chí và sức mạnh 
của người anh hùng qua một số sử thi Hi Lạp và 
Ấn Độ 

The similarities and differences of heroes’ will 
and strength  in some Greek and Indian Epics 

60(94) 109-118 

40. 
VH 

2014-10-63 
Nguyễn Huy Phòng 

Phong cách học với nghiên cứu, phê bình văn 
học 

Stylistics in literary studies and criticism 
63(97) 172-181 

41. 
VH 

2014-02-55 
Trương Vĩ Quyền 

 

Đôi nét về xu hướng nghệ thuật của Thẩm Tòng Văn 

A discussion of Shen Congwen’s art tendencies 
 

55(89) 63-71 
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42. 
VH 

2014-07-60 
Lê Thời Tân 

Tiểu thuyết Người con gái viên đại úy của A. 
Puskin – câu chuyện dùng sử để đọc văn và việc 
lấy văn để viết sử 

The novel The Captain’s Daughter by A. Pushkin 
- The use of historical knowledge to comprehend 
fictions and the use of fictional literature to 
comprehend history 

60(94) 119-131 

43. 
VH 

2014-02-55 
Đinh Phan Cẩm Vân 

Chân và giả trong Hồng lâu mộng 

Fact and fiction in Dream of the Red Chamber 
55(89) 184-192 

44. 
VH 

2014-02-55 
Đoàn Thị Thu Vân Thiền đạo và nghệ thuật thơ ca thời Lý – Trần 

Zen and the art of poetry in Ly-Tran’s age 
55(89) 5-13 

45. 
VH 

2014-07-60 
Đoàn Thị Thu Vân 

Từ những thành tựu của thời đại Lý – Trần nghĩ 
về những nét bản sắc của văn hóa Đại Việt 

From the achievements of the era of Ly-Tran, 
considering the traitss of Dai Viet’s culture 

60(94) 5-12 

46. 
VH 

2014-07-60 
Lưu Thị Hồng Việt 

Sự tương đồng và khác biệt về không gian trong 
truyện cổ tích thần kì người Việt và người Hàn  

The similarities and differences about the  space 
in Vietnamese  and Korean magic fairytales 

60(94) 98-108 

   LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 
History and Geography 

  

47. ĐL 
2014-10-63 

Nguyễn Thị Bé Ba 

Định hướng phát triển cơ sở vật chất kĩ thuật du 
lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long  

Orientation for touristic technical infrastructure 
development in the Mekong Delta 

63(97) 91-102 

48. ĐL 
2014-07-60 

Trương Quang Dũng 

Vấn đề phát triển du lịch văn hóa chất lượng cao 
ở Việt Nam 

Developing high quality cultural tourism in 
Vietnam 

60(94) 81-86 

49. ĐL 
2014-11-64 

Lê Thị Hồng Hạnh, 
Trương Văn Tuấn 

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái 
tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long 

Impacts of climate change on ecosystems natural 
Mekong Delta area 

64(98) 155-162 

50. ĐL 
2014-02-55 

Nguyễn Trọng Hiếu 

Phát triển du lịch về nguồn – thế mạnh của du 
lịch tỉnh Tây Ninh 

Developing history tourism – the advantage of 
tourism in Tay Ninh Province  

55(89) 128-137 

51. ĐL 
2014-05-58 

Trịnh Phi Hoành 

Hiện trạng xói lở bờ sông Tiền đoạn chảy qua 
tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2013 

The reality of riverbank erosion of Tien river in 
Dong Thap province during the period 2009 - 2013 

58(92) 161-171 

52. 
ĐL 

2014-08-61 
 

Trịnh Phi Hoành 

Nghiên cứu các loại tai biến môi trường tự nhiên 
ở tỉnh Đồng Tháp và giải pháp phòng tránh, giảm 
nhẹ thiệt hại 

A study of natural environmental hazards in 
Dong Thap province and solutions to prevent and 
mitigate the damage 

61(95) 185-189 
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53. ĐL 
2014-11-64 

Trịnh Phi Hoành 

Tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội đến biến 
động lòng dẫn sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng 
Tháp 

The impacts of economic-social activities on the 
channel change of Tien river in Dong Thap province 

64(98) 127-138 

54. LS 
2014-07-60 

Nguyễn Thị Hương 

Hồ Chí Minh với quan hệ Việt – Trung trong 
những năm 1950 - 1969 

Ho Chi Minh and the Vietnam–China 
relationship in the years 1950 – 1969 

60(94) 34-44 

55. ĐL 
2014-05-58 

Uothitphannya 
Lobphalac 

Phát triển nông nghiệp-nông thôn tỉnh 
Champasac - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
theo hướng bền vững 

Towards a stable development in agriculture and 
rural areas of Champasac province – Lao PDR 

58(92) 150-160 

56. 
ĐL 

2014-05-58 
Dương Thị Minh 
Phượng 

Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành động thích 
ứng của nông dân đối với các chương trình thích 
ứng biến đổi khí hậu ở một số nước châu Phi 

Some factors affecting farmers’ adaptation 
behavior in adaption to climate change programs 
in African countries 

58(92) 172-177 

57. 
ĐL 

2014-08-61 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Đánh giá vai trò của các hình thế thời tiết gây 
mưa lũ ở lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên 
Huế - giai đoạn 1976 - 2013 

Evaluating of weather complexions causing 
diluvial rains on  the Huong river valley in Thua 
Thien Hue province - period 1976 – 2013 

61(95) 34-43 

58. 
ĐL 

2014-10-63 
Nguyễn Thị Sơn, 
Nguyễn Phú Thắng 

Tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh An 
Giang 

Potentials for developing agritourism in An 
Giang province 

63(97) 82-90 

59. 
ĐL 

2014-11-64 

Nguyễn Thám, 
Nguyễn Đình Kỳ, 
Lê Phúc Chi Lăng 

Đánh giá tổng hợp thoái hóa đất ở tỉnh Thừa 
Thiên - Huế 

General assessment of land degradation in Thua 
Thien-Hue province 

64(98) 119-126 

60. 
LS 

2014-07-60 
Trần Thị Thanh 
Thanh 

Nho học và giáo dục công lập ở Nam Kì thuộc 
Pháp thời kì 1867 – 1917 

Confucianism and public education in 
Cochinchina during the period of 1867-1917 

60(94) 19-33 

61. 
LS 2014-

10-63 
Trịnh Ngọc Thiện 

 

Tìm hiểu tổ chức quân đội Việt Nam thời kì chúa 
Nguyễn và vương triều Nguyễn (Từ cuối thế kỉ 
XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX) 

A study of Vietnam’s military organization 
during the reign of Nguyen Lords and Nguyen 
dynasty (from the end of 16th century to the first 
half of 19th century) 
 

63(97) 103-115 



 200

 

CÁC SỐ TẠP CHÍ KHOA HỌC SẮP TỚI: 
 

 Số 2(67)/2015: Khoa học tự nhiên và công nghệ 

 Số 3(68)/2015: Khoa học giáo dục 

 Số 4(69)/2015: Khoa học xã hội và nhân văn. 
 

Ban biên tập Tạp chí Khoa học rất mong nhận được sự trao đổi thông tin 

của các đơn vị bạn và được bạn đọc thường xuyên cộng tác bài vở, góp ý xây dựng. 
 

62. 
LS 

2014-02-55 
Thái Văn Thơ 

Quá trình giữ gìn, xây dựng và phát triển lực 
lượng cách mạng ở tỉnh Kiến Phong giai đoạn 
1954 – 1960 

The process of preserving, building and 
developing the revolutionary forces in Kien 
Phong province in the period 1954 - 1960 

55(89) 146-154 

63. 
LS 

2014-10-63 
Bùi Anh Thư 

Hội nghị Genève về Đông Dương năm 1954 – 
thắng lợi lớn trong lịch sử ngoại giao Việt Nam 

The Geneva Conference on Indochina in 1954 – 
the major victory in the diplomatic history of 
Vietnam 

63(97) 115-121 

64. 
ĐL 

2014-11-64 
Nguyễn Đức Tôn, 
Trương Văn Tuấn 

Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó đến sản 
xuất nông nghiệp thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

Climate change and its impacts on agricultural 
production in Quy Nhon city, Binh Dinh province 

64(98) 163-171 

65. 
LS 

2014-07-60 
Ngô Sỹ Tráng 

Đóng góp của Phan Văn Trường trong phong 
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